Thông tin khái quát về học sinh
Tên học sinh:                      Nguyễn Văn Cường
Ngày tháng năm sinh:       27/6/2010
Giới tính:                           Nam
Dạng tật:                        Tự kỷ
Mức độ tật:                     Nặng
Các bệnh tật khác

Thông tin cơ bản về gia đinh
Họ tên cha:                      
Ngày tháng năm sinh:       
Nghề nghiệp:                   Đi biển
Họ tên mẹ:                      
Ngày tháng năm sinh:       
Nghề nghiệp:                    buôn bán
Tình trạng hôn nhân:            Bình thường


Mục tiêu học kỳ II
Kiến thức: (Toán, Tiếng Việt, TNXH,…..)
· Nhận biết, so sánh, thêm bớt trong  phạm vi 20.000.
· Phát triển vốn từ theo chủ đề: gia đình, thầy cô, cây cối, các mùa trong năm.
· Biết giới thiệu về bản thân
· Nhận biết các loại hình học không gian
     Kỹ năng (KNTPV, KNGT, KNXH…)
· Ứng xử phù hợp với thầy cô, bạn bè, người lớn.
· Nấu cơm, luộc rau ,chiên trứng. 
· Biết bảo vệ và rèn luyện  sức khỏe
· Biết vệ sinh nhà cửa

                                                             Ngày 15 tháng 1 năm 2021
Phụ huynh                                                                Giáo viên phụ trách



                                                                                   Trịnh Thị Ngọc

















Kế hoạch
Tháng 1/2021

	Mục tiêu
Kiến thức (Toán, Tiếng Việt…)
Kỹ năng (đọc, viết, giao tiếp,xã hội, tự phục vụ)

	Biện pháp
	Kết quả

	Thêm, bớt trong phạm vi 5.000
	Thực hành cách thối tiền 
	Có hỗ trợ

	Nhận biết, so sánh trong phạm vi 20.000
	Thực hành 
	Có hỗ trợ

	Biết các dụng cụ nhà bếp
	Thực hành, quan sát
	Đạt

	Biết treo quần áo vào móc và dọn dẹp tủ quần áo

	Quan sát, thực hành.
	Đạt

	Nhổ cỏ, tưới cây, cuốc đất, rửa xe

	Quan sát.
Thực hành

	Đạt

	
Nhận xét chung: Hay đánh bạn, chưa chuyên cần

Ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm: (GDCN, phương tiện hỗ trợ, môi trường):

Theo dõi phối hợp với gv bộ môn và quản lý nội trú





Kế họach
Tháng 2/2021

	Mục tiêu
Kiến thức (Toán, Tiếng Việt…)
Kỹ năng (đọc, viết, giao tiếp,xã hội, tự phục vụ)

	Biện pháp
	Kết quả

	Thêm, bớt trong phạm vi 10.000

	Thực hành cách thối tiền 
	Có hỗ trợ



	Nói được các mùa trong năm, biết các đơn vị đo thể tích, khối lượng
	Trò chuyện, đàm thoại.

	Có hỗ trợ

	Biết tự bảo vệ bản thân khi chỉ có một mình
	Trò chuyện

	Đạt

	 Biết nấu cơm và dọn dẹp nhà bếp
	Quan sát, thực hành.
	Có hỗ trợ

	Rửa xe

	Quan sát.
Thực hành

	Đạt

	
Nhận xét chung: Còn hay chọc bạn

Ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm: (GDCN, phương tiện hỗ trợ, môi trường):
Theo dõi phối hợp với gv bộ môn và quản lý nội trú





Kế hoạch
Tháng 3/2021

	Mục tiêu
Kiến thức (Toán, Tiếng Việt…)
Kỹ năng (đọc, viết, giao tiếp,xã hội, tự phục vụ)

	Biện pháp
	Kết quả

	Thêm, bớt trong phạm vi 10.000
Mua hàng trong phạm vi 10.000
Các ngày trong tuần
	Thực hành cách thối tiền 
	Có hỗ trợ



	Nói được các mùa trong năm
	Trò chuyện, đàm thoại.

	Có hỗ trợ

	Biết nấu cơm, nấu canh…
	Thực hành
	Có hỗ trợ

	Biết vệ sinh nhà cửa, rèn luyện sức khỏe,  bảo vệ bản thân

	Trò chuyện
Quan sát, thực hành.
	Đạt

	Rửa xe

	Quan sát.
Thực hành

	Đạt

	
Nhận xét chung: Chưa tự giác, có tiến bộ

Ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm: (GDCN, phương tiện hỗ trợ, môi trường):



Kế hoach
Tháng 4/2021

	Mục tiêu
Kiến thức (Toán, Tiếng Việt…)
Kỹ năng (đọc, viết, giao tiếp,xã hội, tự phục vụ)

	Biện pháp
	Kết quả

	Thêm, bớt trong phạm vi 20.000
Thực hành đo khối lượng, đo độ dài
	Thực hành cách thối tiền 
	Có hỗ trợ



	Nói về bản thân
	Trò chuyện, đàm thoại.

	Đạt

	Biết tự bảo vệ bản thân khi chỉ có một mình
	Trò chuyện

	Đạt

	 Biết nấu cơm, chiên trứng
	Quan sát, thực hành.
	Có hỗ trợ

	Rửa xe, làm vườn

	Quan sát.
Thực hành

	Đạt

	
Nhận xét chung: Còn hay chọc bạn

Ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm: (GDCN, phương tiện hỗ trợ, môi trường):







Kế hoạch
Tháng 5/2021

	Mục tiêu
Kiến thức (Toán, Tiếng Việt…)
Kỹ năng (đọc, viết, giao tiếp,xã hội, tự phục vụ)

	Biện pháp
	Kết quả

	Toán 
	Ôn tập
Đánh giá
	


	Tiếng Việt
	Ôn tập
Đánh giá 

	

	KNS
	Đánh giá 

	

	KNLB
	Đánh giá.

	

	Cuốc đất

	Quan sát.
Thực hành

	

	Làm hương
	Quan sát
Thưc hành đóng gói thành phẩm
	

	
Nhận xét chung: 

Ý kiến đề xuất của giáo viên chủ nhiệm: (GDCN, phương tiện hỗ trợ, môi trường):




Nhận xét chung sự tiến bộ của trẻ:
· Kỹ năng tự phục vụ tốt
· Kĩ năng tập trung chú ý và ghi nhớ còn hạn chế.
· Kỹ năng tính toán còn chậm cần cố gắng nhiều.
· Còn hay chọc ghẹo một số bạn
	                                                                                     
[bookmark: _GoBack]                                                                                     Ngày 15  tháng 5  năm 2021

             Phụ huynh          Giáo viên phụ trách                           Ban giám hiệu                                                                                




	                                      Trịnh Thị Ngọc










